
TRƯỜNG TIỂU HỌC: ………………… 
Họ và tên: ................................................... 
Lớp: ............................................................. 

ĐỀ ÔN LUYỆN HỌC KỲ I (2) 
Môn: TOÁN - LỚP 3 

 
 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM. 
Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1. 
a. Số 452 được viết thành tổng là: 
A. 400 + 50 + 2 B. 400 + 20 + 5 

C. 40 + 50 + 2 D. 500 + 40 + 2 

b. Nhiệt kế  chỉ nhiệt độ là bao nhiêu?                        

 
 

c. Phép chia nào dưới đây có số dư bằng 3? 
A. 45 : 6 B. 32 : 5 C. 48 : 7 D. 29 : 4 

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 
a. 80 mm : 2 > 3 cm          c. 600 ml × 2 < 1 l              

b. 1 kg = 750 g + 250 g      d. 
!
"

 của 800 g là 300 g.      

Câu 3. Giá trị của biểu thức 4 × (90 − 75) là: 
A. 60 B. 50 C. 70 D. 40 

Câu 4. Đặc điểm của khối lập phương là: 

A. Có 6 mặt đều là hình chữ nhật B. Có 6 mặt đều là hình vuông 

C. Có 8 mặt đều là hình vuông D. Có 4 mặt đều là hình vuông 

Câu 5. Mai có 45 chiếc kẹo. Số kẹo của Lan bằng số kẹo của Mai giảm đi 5 lần. Hỏi Lan có 
bao nhiêu chiếc kẹo? 

A. 35 °C    B. 37 °C                                                    

C. 40 °C D. 38 °C 



A. 40 chiếc B. 5 chiếc C. 9 chiếc D. 50 chiếc 

PHẦN II: TỰ LUẬN. 

Câu 7. Đặt tính rồi tính: 
425 + 167 932 − 485 816 : 4   214 × 3 

.................. .................. .................. .................. 

.................. .................. .................. .................. 

.................. .................. .................. .................. 

.................. .................. .................. .................. 

Câu 8. Tính giá trị của biểu thức: 
345 - (150 - 70) 35 + 125 × 5 

…………....................................... ............................................................ 

…………....................................... ............................................................ 

…………....................................... ............................................................. 

Câu 9. 
Quãng đường từ nhà An đến thị trấn dài 15 km. Quãng đường từ thị trấn đến thành phố dài 
gấp 3 lần quãng đường đó. Hỏi nếu đi từ nhà An qua thị trấn rồi đến thành phố, An phải đi 
qua quãng đường dài tất cả bao nhiêu ki-lô-mét? 

Bài giải 
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Câu 10.  Cho hình vuông MNPQ và hình tròn tâm O như hình vẽ. Điểm O là trung điểm của 
cạnh MP. Biết OM = 3 cm. Hỏi cạnh của hình vuông MNPQ dài bao nhiêu xăng-ti-mét? 
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